CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÁT ÂM 
Mã môn học: 224310
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 9 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 33 giờ; kiểm tra: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

+ Vị trí: Môn học được bố trí vào học kỳ I, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.

+ Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức 
+ Nhận diện được các ký tự phiên âm quốc tế;
+ Biết cách phát âm các phụ âm (t, d, k, g, ...) và nguyên âm cơ bản (e, i, u:,...) và những âm khó như ʒ, ʤ, ʧ,...;
+ Phân biệt được những điểm khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt, giọng Anh và giọng Mỹ;
+ Liệt kê được một số âm hoặc sự kết hợp đặc trưng giọng Mỹ như t, r, ɝ...
· Về kỹ năng
+ Ứng dụng một số kết hợp đặc biệt như –tn, -nt, t+u,... để phát âm tự nhiên hơn;
+ Phát âm chuẩn các phụ âm và nguyên âm trong tiếng Anh;

+  Đọc đúng ngữ điệu, trọng âm, nối âm trong các câu đơn giản;

+ Đọc được phiên âm quốc tế;

+ Áp dụng các đặc điểm phát âm giọng Mỹ vào cải thiện kỹ năng nói, nghe, và phiên dịch;
+ Thực hiện được việc cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Tự học, tự tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn;
+ Xây dựng được sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh;

+ Nhận thức được tầm quan trọng của phát âm trong việc hỗ trợ kỹ năng nghe, nói và phiên dịch.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Introduction to pronunciation 
1. English vs. Vietnamese
2. Amerian English vs. British English
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: The vowel sounds 
1. Main vowel sounds of American English

2. Production of vowels
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 3: Vowels in detail 

1. Review of /ɛ/ and /æ/, /ǝ/, /ɝ/, /ɚ/, ...sounds

2. Problematic “o”
	3
	0.5
	2.5
	

	4
	Bài 4: Consonants 
1. Voiceless and voiced consonants 

2. Stops and continuants
	3
	0.5
	2.5
	

	5
	Bài 5: Problematic consonants 

1. The various t sounds of American English

2. The “fast d” sound, /tʃr/, /dʒr/,...
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 6: Syllable stress 

1. Stressed and reduced vowels

2. Danger of stressing the wrong syllable

3. General rules for stress placement
	3
	1
	2
	

	7
	Bài 7: Review and progress test 1
	3
	0
	1.5
	1.5

	8
	Bài 8: Word stress 
1. Stress on compound nouns, adjectives, phrasal verbs
2. Word stress within a sentence

3. Reducing vowels in unstressed words

4. Thought groups and focus words
	6
	1
	5
	

	9
	Bài 9: Intonation 

1. Falling intonation
2. Raising intonation

3. Non-final intonation

4. Wavering intonation
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 10: Sound like a true native speaker
1. Rules for linking

2. Reducing pronouns

3. Contractions
	6
	1
	5
	

	11
	Bài 11: Memorising the exceptions
1. Same spelling, different pronunciation
2. Two correct pronunciations
3. Especially difficult words

4. Words with dropped syllables

5. Words with silent letters

6. Homophones
	3
	1
	2
	

	12
	Bài 12: Review and progress test 2
	3
	0
	1.5
	1.5

	13
	Bài 13: General review
	3
	0
	3
	

	
	Cộng
	45
	9
	33
	3


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Introduction to pronunciation





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Phân biệt 5 sự khác nhau đặc trưng về nguyên tắc phát âm giữa tiếng Anh và tiếng Việt;
- Phân biệt một số khác biệt cơ bản giữa giọng Anh và giọng Mỹ;
- Vận dụng các nguyên tắc trên vào việc phát âm chuẩn tiếng Anh.
2. Nội dung bài học: 
2.1. English vs. Vietnamese
2.2. American English vs. British English
Bài 2: The vowel sounds







Thời gian: 3 giờ
1.  Mục tiêu:
- Nhận dạng phiên âm quốc tế của nguyên âm;
- Nhận biết các nguyên âm chính của tiếng Anh giọng Mỹ;
- Phân biệt nguyên âm ngắn và nguyên âm dài;
- Phát âm đúng nguyên âm theo giọng Mỹ;
- Vận dụng quy luật phát âm nguyên âm vào việc cải thiện kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học: 

2.1. Main vowel sounds of American English

2.2. Production of vowels 

Bài 3: Vowels in Detail







Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Phát âm các nguyên âm khó;
- Phân biệt các cặp âm tương đồng;
- Liệt kê các biến âm của “o”;
- Phát âm các biến âm của “o”;

- Vận dụng quy luật phát âm các nguyên âm khó và biến âm của “o” vào việc cải thiện kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:

2.1. Review of /ɛ/ and /æ/, /ǝ/, /ɝ/, /ɚ/, ...sounds
2.2. Problematic “o”
Bài 4: Consonants








Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các bộ phận cấu âm như vị trí răng, lưỡi, cuống họng, mũi, vòm họng, ...;
- Sử dụng và kết hợp các bộ phận cấu âm đúng;
- Nhận biết phụ âm vô thanh và hữu thanh;
- Phát âm các cặp phụ âm một cách chính xác;
- Vận dụng các đặc điểm phát âm đặc trưng của phụ âm vào việc cải thiện kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:

2.1. Voiceless and voiced consonants 
2.2. Stops and continuants
Bài 5: Problematic consonants






Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê các biến âm của phụ âm “t”;
- Nhận dạng và phát âm chuẩn các biến âm của phụ âm “t”;
- Phát âm một số phụ âm đặc biệt như các âm tr, dr, th, l và r kiểu Mỹ và chuỗi phụ âm;
- Vận dụng các biến âm trên vào việc cải thiện kỹ năng nghe và nói;

2. Nội dung bài học:

2.1. The various t sounds of American English
2.2. The “fast d” sound, /tʃr/, /dʒr/,...
Bài 6: Syllable stress







Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Phân biệt và nhận biết nguyên âm mang trọng âm và không mang trọng âm;
- Nhận thức sự nguy hiểm khi đặt sai trọng âm;
- Liệt kê một số quy tắc xác định trọng âm từ;
- Đặt trọng âm đúng các từ khi đọc;
- Vận dụng các quy tắc trọng âm vào hỗ trợ kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:

2.1. Stressed and reduced vowels
2.2. Danger of stressing the wrong syllable

2.3. General rules for stress placement
Bài 7: Review and progress test 1                                                             Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Xác định và sử dụng các bộ phận cấu âm để tạo âm chuẩn;
- Phân biệt các đặc điểm khác nhau cơ bản giữa tiếng Việt và tiếng Anh;
- Vận dụng các quy tắc phát âm về nguyên âm và phụ âm nhằm hỗ trợ về việc ghép vần;
- Phát âm đúng các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Anh;

- Đặt trọng âm đúng khi đọc các từ trong tiếng Anh;
- Áp dụng các nguyên tắc về trọng âm vào việc phát âm chuẩn và tự nhiên hơn nhằm hỗ trợ kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:
2.1. Ôn tập bài 1-6 
2.2. Progress test 1 
Bài 8: Word stress








Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Phân biệt và nhận biết từ mang trọng âm và không mang trọng âm trong câu;
- Nhận dạng các hình thức giảm âm trong vần không mang trọng âm;
- Liệt kê một số quy tắc xác định trọng âm trong câu;
- Xác định cách ngắt ý trong câu dài và xác định từ quan trọng;
- Đọc được các câu cơ bản đúng trọng âm;
- Vận dụng nguyên tắc trọng âm trong câu vào việc hỗ trợ kỹ năng nghe và nói;
2. Nội dung bài học:

2.1. Stress on compound nouns, adjectives, phrasal verbs

2.2. Word stress within a sentence

2.3. Reducing vowels in unstressed words

2.4. Thought groups and focus words 
Bài 9: Intonation








Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận dạng các dạng ngữ điệu (xuống giọng, lên giọng) trong các dạng câu khác nhau như câu hỏi, câu hỏi lựa chọn, ...;
- Liệt kê một số quy tắc xác định ngữ điệu;
- Trình bày sự khác biệt của ngữ điệu trong việc diễn đạt hàm ý khác nhau;
- Đọc được các câu cơ bản đúng ngữ điệu;
- Áp dụng các nguyên tắc về ngữ điệu trong phát âm vào hỗ trợ kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:

2.1. Falling intonation

2.2. Raising intonation

2.3. Non-final intonation

2.4. Wavering intonation 
Bài 10: Sound like a true native speaker




Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết một số quy luật nối âm;
- Liệt kê quy luật nối âm;
- Áp dụng các quy luật nối âm này vào từng trường hợp cụ thể;
- Phát âm các dạng rút gọn;
- Đọc nối âm được các từ trong câu ngắn;
- Áp dụng các quy luật nối âm và dạng rút gọn vào việc hỗ trợ kỹ năng nghe và nói;
2. Nội dung bài học:

2.1. Rules for linking
2.2. Reducing pronouns

2.2. Contractions
Bài 11: Memorizing the exceptions





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận dạng và phát âm được các âm khác nhau của một số từ homograph;
- Phát âm một số từ có gốc từ khó;
- Nhận biết và phát âm được một số từ với âm tiết bị nuốt;
- Nhận dạng âm câm trong từ;
- Phát âm các từ đồng âm;
- Áp dụng các nguyên tắc ngoại lệ nhằm phát âm chuẩn và hỗ trợ kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:

2.1. Same spelling, different pronunciation

2.2. Two correct pronunciations
2.3. Especially difficult words

2.4. Words with dropped syllables

2.5. Words with silent letters

2.6. Homophones 
Bài 12: Review and progress test 2





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết quy tắc về nhấn trọng âm câu, ngữ điệu, nối âm vào việc phát âm chuẩn và tự nhiên hơn.
- Đọc các câu đơn giản đúng trọng âm, ngữ điệu và nối âm.
- Áp dụng một số nguyên tắc nối âm, quy tắc ngoại lệ vào việc phát âm chuẩn giọng Mỹ. 
2. Nội dung bài học:
2.1. Ôn tập bài 8-11 
2.2. Progress test 2 

Bài 13: General review







Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết các đặc điểm, quy luật và cấu tạo ngữ âm để phát âm chuẩn.
- Phát âm chuẩn các phụ âm, nguyên âm theo giọng Mỹ;

- Đọc được phiên âm quốc tế;

- Đọc các câu đơn giản đúng trọng âm, ngữ điệu và có nối âm;
- Áp dụng các nguyên tắc phát âm vào việc hỗ trợ kỹ năng nghe và nói.
2. Nội dung bài học:
Ôn tập chung 
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

- Phân công nhóm học tập.
Bài 1: Introduction to pronunciation
- Giới thiệu tổng quan về sự khác nhau giữa phát âm tiếng Anh và tiếng Việt, phát âm tiếng Anh của người Anh và người Mỹ.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc phần “Native speaker guide- Vietnamese”, tài liệu [1], (trang 179-183).
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: The vowel sounds
- Giới thiệu các nguyên âm và phiên âm quốc tế của các nguyên âm tiếng Anh giọng Mỹ.

- Giới thiệu sự khác nhau giữa các nguyên âm ngắn và dài.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các nguyên âm tiếng Anh.
- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 1-14).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 1-17).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang
14-17, tài liệu [1]).
	

	3
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 3: Vowels in detail
- Giới thiệu cách phát âm các nguyên âm khó và các cặp âm gần giống nhau như /ɛ/ & /æ/, /ǝ/& /ɝ/& /ɚ/, ....

- Giới thiệu các biến âm của chữ cái “o”.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các nguyên âm khó và tương đồng, các biến âm của chữ cái “o”.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 18-20).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 18-28).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 21-28, tài liệu [1]).
	

	4
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Consonants
- Giới thiệu các bộ phận cấu âm như răng, lưỡi, cuống họng, mũi, vòm họng, ...
- Giới thiệu các phụ âm vô thanh và hữu thanh;

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các cặp phụ âm vô thanh và hữu thanh.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 29-30).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 29-33).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 31-33, tài liệu [1]).
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Problematic consonants
- Giới thiệu các biến âm và cách phát âm các biến âm của phụ âm /t/.
- Giới thiệu cách phát âm của một số phụ âm đặc biệt như các âm tr, dr, th, l và r kiểu Mỹ và chuỗi phụ âm.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các biến âm của /t/ và các phụ âm đặc biệt.
- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 34-41).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 34-41, 48-54).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 48-54, tài liệu [1]).
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Syllable stress 
- Giới thiệu sự khác nhau giữa các nguyên âm nhấn và không nhấn;
- Giới thiệu một số quy tắc xác định dấu nhấn trọng âm từ;
- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các từ có trọng âm.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 66-70).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 66-77).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 71-77, tài liệu [1]).
	

	7
	Lý thuyết
	0
	Bài 7: Review and progress test 1
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học bao gồm cách phát âm các nguyên âm, phụ âm và trọng âm từ trong tiếng Anh.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng phát âm các nguyên âm, phụ âm và trọng âm từ trong tiếng Anh của sinh viên.
	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập về nguyên âm, phụ âm và trọng âm từ trong tiếng Anh.
- Ghi chú các thắc mắc, vấn đề về việc phát âm các phần đã học để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Ôn tập lại Bài 1-6.
	

	8
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 8: Word stress
- Giới thiệu sự khác nhau giữa các từ nhấn và không nhấn trong câu.
- Giới thiệu một số quy tắc xác định dấu nhấn trọng âm trong câu.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm trọng âm câu.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 84-86).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 84-88).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 87-88, tài liệu [1]).
	

	9
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 8: Word stress (cont.)
- Nhận dạng được các hình thức giảm âm trong vần không nhấn.
- Giới thiệu cách ngắt ý trong câu dài và xác định từ quan trọng.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các trường hợp giảm âm và ngắt ý trong câu.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 88-90).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 88-94).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 91-94, tài liệu [1]).
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: Intonation
- Giới thiệu các dạng ngữ điệu (lên & xuống giọng) trong các dạng câu khác nhau như câu hỏi, câu hỏi lựa chọn, ...
- Giới thiệu một số quy tắc xác định ngữ điệu.
- Giới thiệu sự khác biệt của ngữ điệu trong việc diễn đạt hàm ý khác nhau.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm câu cùng với ngữ điệu.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 95-97).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 95-100).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 98-99, tài liệu [1]).
	

	11
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 10: Sound like a true native speaker 
- Giới thiệu một số quy luật nối âm.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm nối âm.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 101-104, tài liệu [1]).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 101-106).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 105-106, tài liệu [1]).
	

	12
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 10: Sound like a true native speaker (cont.)
- Giới thiệu các cách phát âm rút gọn.
- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm rút gọn.

- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 106-110).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 106-114).

	
	Bài tập, thực hành
	2.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 111-114, tài liệu [1]).
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Memorising the exceptions
- Giới thiệu các từ có cùng cách viết nhưng phát âm khác nhau, các từ đồng âm, các từ có âm câm. 

- Hướng dẫn sinh viên thực hành phát âm các từ có cùng cách viết nhưng phát âm khác nhau, các từ đồng âm, các từ có âm câm.
- Thực hành các bài tập trong tài liệu [1] (trang 119-121).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 119-126).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Nghe và thực hành các bài tập (trang 122-126, tài liệu [1]).
	

	14
	Lý thuyết
	0
	Bài 12: Review and progress test 2
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học bao gồm cách phát âm trọng âm câu, ngữ điệu, nối âm,...

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng phát âm trọng âm câu, ngữ điệu, nối âm,... của sinh viên.
	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập về trọng âm câu, ngữ điệu, nối âm,...
- Ghi chú các thắc mắc, vấn đề về việc phát âm các phần đã học để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Ôn tập bài 8-10.
	

	15
	Lý thuyết
	0
	Bài 13: General review
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn tập kiến thức đã học trong toàn bộ môn học Phát âm.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành các bài tập thêm.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Thông báo điểm quá trình.
	- Ôn tập, thực hành lại các bài tập trong khóa học.

- Ghi chú các thắc mắc, vấn đề về phát âm để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	3
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Ôn tập bài 1-10.
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.

4. Các điều kiện khác.
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:
1.1. Kiến thức: 

+ Nhận diện được các ký tự phiên âm quốc tế;

+ Phát âm được các phụ âm (t, d, k, g, ...) và nguyên âm cơ bản (e, i, u:,...) lẫn những âm khó như ʒ, ʤ, ʧ,...;
+ Phân biệt được những điểm khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt, giọng Anh và giọng Mỹ;

+ Liệt kê được một số âm hoặc sự kết hợp đặc trưng giọng Mỹ như t, r, ɝ...
+ Liệt kê được các quy luật về trọng âm, ngữ điệu, nối âm,…
1.2. Kỹ năng:

+ Ứng dụng một số kết hợp đặc biệt như –tn, -nt, t+u,... để phát âm tự nhiên hơn;

+ Phát âm chuẩn các phụ âm và nguyên âm trong tiếng Anh;

+ Đọc đúng ngữ điệu, trọng âm, nối âm trong các câu đơn giản;

+ Đọc được phiên âm quốc tế.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học, tự tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn;

+ Xây dựng được sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh;

+ Nhận thức được tầm quan trọng của phát âm trong việc hỗ trợ kỹ năng nghe, nói và phiên dịch.

2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 

2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8,1đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5,0đ
	-Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	25%
	Tích lũy từ 8-10  điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy từ 6-8 điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy từ 5-6 điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy dưới 5 điểm cộng trong suốt quá trình học.

	
	Bài thu âm cá nhân

(Theo bài mẫu)
	15%
	Phát âm chính xác  80% - 100%
	Phát âm chính xác 65% - 80%
	Phát âm chính xác 50% - 65%
	Phát âm chính xác dưới 50%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra  vấn đáp (2 bài)
	40%
	Phát âm chính xác 80% - 100%
	Phát âm chính xác 65% - 80%
	Phát âm chính xác 50% - 65%
	Phát âm chính xác dưới 50%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi nói, đề đóng.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Nguyên âm và phụ âm
	2,0 (5 nguyên âm + 5 phụ âm) x 0.2đ

	Đọc phiên âm từ
	1,0 (5 từ x 0.2đ/từ)

	Trọng âm từ và câu
	2,0 (5 từ  x 0.2đ/từ + 2 câu x 0.5đ/câu)

	Nối âm
	2,0 (5 câu x 0.4đ/câu)

	Ngữ điệu
	3,0 (6 câu x 0.5đ/câu)


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học gồm 03 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng  ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

+ Giải thích được các đặc thù trong phát âm của tiếng Anh;
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên luyện tập thực hành luyện tập và vận dụng các quy luật phát âm.
+ Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
+ Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học

+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo cặp/ nhóm.
+ Chú ý lắng nghe, ghi chú lại các quy luật/ nguyên tắc phát âm tiếng Anh quan trọng.
+ Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
+ Thực hiện các bài tập nhiệm vụ được giao.
+ Phải biết đặt câu hỏi/ thắc mắc khi cần thiết.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Sinh viên được biết điểm ngay sau khi thi/kiểm tra, không có phúc khảo điểm thi.
+ Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
+  Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
 + Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
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